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1. Giới thiệu tiêu chuẩn
1.1. Tên tiêu chuẩn
“Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh”.
1.2. Ký hiệu

TCVN xxxx:2023.
1.3. Phạm vi và đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này định nghĩa khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh, nhằm cải thiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các thực thể khác nhau trong một đô thị thông minh, khai thác đầy đủ các tiềm năng của dữ liệu trong đô thị thông minh, và cuối cùng xây dựng đô thị thông minh hơn và tốt hơn. Phạm vi của tiêu chuẩn bao gồm:

- Khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh;

- Các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh;

- Các giai đoạn chính của dữ liệu mở trong đô thị thông minh;

- Các vai trò và các hoạt động chính của dữ liệu mở trong đô thị thông minh;

- Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh;

- Các yêu cầu chung của dữ liệu mở trong đô thị thông minh.

2. Các tài liệu, đề tài liên quan đến khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh
2.1. Các tài liệu, tiêu chuẩn liên quan trong nước
Ở Việt Nam, kế hoạch phát triển đô thị thông minh, bền vững giai đoạn 2018-2025 đã xác định các nhiệm vụ chủ yếu để phát triển đô thị thông minh, bền vững. Chiến lược có nội dung xác định các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chuẩn hóa trong đô thị thông minh như sau:
·  Lập kế hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn cho đô thị thông minh, nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về việc lập kế hoạch, xây dựng và phát triển các hạ tầng kỹ thuật;

·  Phát triển và triển khai khung tham chiếu ICT cho các đô thị thông minh và bộ chỉ số KPI cho các đô thị thông minh ở Việt Nam;

·  Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về truyền thông và trao đổi thông tin trong các đô thị thông minh.

Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn cho các ứng dụng ICT để phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, khung tham chiếu cho các đô thị thông minh và bộ chỉ số KPI cho các đô thị thông minh ở Việt Nam đến năm 2025, là cơ sở để các địa phương xây dựng Kiến trúc ICT và triển khai hạ tầng công nghệ số phục vụ phát triển đô thị thông minh tại địa phương.

Một số tài liệu, tiêu chuẩn trong nước nghiên cứu về đô thị thông minh đã được ban hành, bao gồm:

· Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, Bộ TT&TT, 2019;

· Bộ chỉ số KPI Đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0), Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019;

· TCVN 37101:2018, Hạ Phát Triển Bền Vững Cho Cộng Đồng – Hệ thống quản lý về phát triển bền vững – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng;

· TCVN 37120:2018, Phát triển bền vững cho cộng đồng – Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị;

· TCVN ISO/TR 37121:2018, Phát triển bền vững cho cộng đồng - Danh mục các hướng dẫn và cách tiếp cận hiện hành về sự phát triển bền vững và khả năng phục hồi tại các đô thị;

· TCVN 12138:2018 (PD 8100:2015 ), Thành phố thông minh - Hướng dẫn;

· TCVN 12139:2018 (PD 8101:2014), Thành phố thông minh - Hướng dẫn đối với vai trò trong quá trình qui hoạch và phát triển;

· Hướng dẫn về trao đổi và chia sẻ dữ liệu hạ tầng trong đô thị thông minh, Bộ TT&TT, 2021;

· TCVN 12135:2018 (PAS 180:2014), Thành phố thông minh - Từ vựng;

· TCVN 12136:2018 (PAS 181:2014), Khung thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập các chiến lược cho thành phố và cộng đồng thông minh;

· TCVN 12137:2017 (PAS 182:2014), Mô hình khái niệm thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập mô hình đối với khả năng liên thông dữ liệu;
· Dự thảo TCVN xxxx (ISO/IEC 30182:2017), Hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh;
· TCVN ISO 37106:2018, Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững;

· TCVN 37150:2018, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo;

· TCVN 37151:2018, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động;

· TCVN 37152:2018, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành.
2.2. Các tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế liên quan
Tổ chức tiêu chuẩn hóa BSI PAS, hiệp hội viễn thông quốc tế ITU-T và tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC đã xuất bản, ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến dữ liệu trong đô thị thông minh, bao gồm:

· BSI-PAS 182:2014, Smart city data concept model;
· BSI-PAS 183:2017, Smart Cities – guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services;
· ITU-T Y.4114: Specific requirements and capabilities of the IoT for big
data;
· ITU-T Y.4461: Framework of open data in smart cities;

· ITU-T Y.4560: Blockchain-based data exchange and sharing for supporting Internet of things and smart cities and communities;
· ITU-T Y.4561: Blockchain-based data management for supporting Internet of things and smart cities and communities;
· ITU-T Y.4907: Reference architecture of blockchain-based unified KPI data management for smart sustainable cities;
· ITU-T Y.4472: Open data application programming interfaces (APIs) for IoT data in smart cities and communities;
· ISO/IEC 30182:2017 Smart City concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability;
· ISO 20614:2017 Information and documentation — Data exchange protocol for interoperability and preservation;
· ISO 37156:2020 Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures;

· ISO 37110:2022 Sustainable cities and communities — Management requirements and recommendations for open data for smart cities and communities — Overview and general principles;

· ISO 37166:2022 Smart community infrastructures — Urban data integration framework for smart city planning (SCP).
3. Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn
3.1. Hiện trạng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) là một trong mười nhiệm vụ của Đề án 950 của Chính phủ. Hiện Việt Nam có khoảng 870 đô thị được chia thành các loại từ đô thị trung ương tới các đô thị nhỏ là các thị trấn, thị xã. Mỗi đô thị có quy mô khác nhau, tính chất phát triển khác nhau. Có đô thị phát triển về du lịch, có đô thị phát triển về công nghiệp, dịch vụ, có đô thị lại phát triển về quản lý hành chính… Mỗi đô thị khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau tuỳ vào trình độ và đặc thù phát triển của đô thị ấy.

Đến thời điểm hiện nay, cả nước có 57 địa phương đã và đang triển khai các đề án liên quan đến phát triển đô thị thông minh, trong số đó có 54/63 Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương đã hoặc đang triển khi xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh; 30 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị thông minh. Cùng với đó, 15 Tỉnh, Thành phố đã phê duyệt kiến trúc ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) phát triển đô thị thông minh; 38 tỉnh, thành phố đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh...

Có thể liệt kê ra đây một số đề án: Đề án Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành ĐTTM giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, phê duyệt tháng 8/2021; Đề án phát triển ĐTTM tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt 11/2019;  Đề án xây dựng mô hình TPTM tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt 10/2019; Đề án phát triển dịch vụ ĐTTM trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, phê duyệt 8/2018; Đề án xây dựng TPTM tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030, phê duyệt 12/2018; Đề án triển khai mô hình TPTM tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020, phê duyệt 2017; Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành ĐTTM giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phê duyệt 11/2017…

- Tiêu biểu, TP Đà Nẵng đã triển khai một số dự án thí điểm liên quan đến TPTM, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm để mở rộng phạm vi, sau đó mới phê duyệt Đề án. Đà Nẵng đã triển khai nhiều ứng dụng, tiện ích trên môi trường số, dưới dạng app cho điện thoại di động và có được tương tác lớn của người dân, doanh nghiệp; dữ liệu số hình thành ban đầu chia sẻ lẫn nhau; triển khai Cổng dữ liệu mở để cung cấp dữ liệu, công khai thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Một số ứng dụng thông minh đã triển khai thành công trong các lĩnh vực như: Giao thông; An ninh trật tự và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; Cấp điện; Cấp nước; Môi trường (chất thải rắn, nước thải, nước ao hồ, không khí); Chiếu sáng công cộng; Vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm; Giáo dục; Y tế. 
Đà Nẵng đã triển khai chính quyền điện tử và thành phố thông minh dựa trên 3 trục tam giác gồm hạ tầng - dữ liệu - thông minh. Theo đó, đã xây dựng 560 cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước; cổng dữ liệu mở, chatbot hướng dẫn thủ tục hành chính, dịch vụ công xử lý 103.000 yêu cầu; giao thông và an ninh trật tự kết nối 1.800 camera thành phố và hơn 34.500 camera của người dân; triển khai ứng dụng y tế điện tử tại 100% trung tâm y tế xã, phường. Phần mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu triển khai trên 28 quận, huyện, xã, phường và thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính, nhằm thay thế sổ hộ khẩu bằng giấy thông thường. Trong giai đoạn 2019 - 2025, Đà Nẵng dự kiến triển khai 53 dự án, được phân chia theo 6 trụ cột của TPTM (theo mô hình châu Âu). Cụ thể:

+ Về quản trị thông minh, thành phố đã triển khai hệ thống giám sát tập trung Mini IOC và 6 dịch vụ đô thị thông minh cơ bản theo hướng dẫn thí điểm dịch vụ đô thị của Bộ Thông tin & Truyền thông (bao gồm: Dịch vụ phản ánh, góp ý; dịch vụ giám sát dịch vụ công; dịch vụ giám sát giao thông; dịch vụ giám sát an ninh trật tự đô thị; dịch vụ giám sát an toàn thông tin (ATTT); dịch vụ giám sát thông tin mạng xã hội) và 12 dịch vụ tăng thêm khác như giám sát môi trường nước, không khí; giám sát tình hình dịch bệnh Covid-19, dữ liệu mở, giám sát hành trình xe rác,…

+Về giao thông thông minh, Đà Nẵng đã triển khai Trung tâm giám sát giao thông và điều khiển đèn tín hiệu; gần 200 camera giám sát giao thông thông minh và ứng dụng nhận dạng biển số và phát hiện vi phạm giao thông; thí điểm camera đo đếm lưu lượng và tự động điều khiển đèn tín hiệu điều khiển giao thông theo thời gian thực…

+ Về giáo dục thông minh, Đà Nẵng đã triển khai phần mềm tuyển sinh trực tuyến đầu cấp (lớp 1, lớp 6); cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng giao tiếp dữ liệu ngành Giáo dục nhằm liên thông tích hợp dữ liệu của các phần mềm quản lý trường học, hình thành cơ sở dữ liệu học sinh (quá trình học tập từ lớp 1 đến 12) và giáo viên toàn thành phố; xây dựng Cổng tra cứu điểm thi các cấp (web, SMS, Zalo).

+ Về y tế thông minh, 100% trạm y tế xã, phường đã triển khai ứng dụng y tế điện tử; Ứng dụng quản lý bệnh viện và khám, chữa bệnh điện tử tại 16/16 trung tâm y tế quận, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; hình thành Hồ sơ y tế điện tử công dân và quản lý mã (ID) bệnh nhân toàn thành phố (ICTNews, 2021).
- Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch; tiết kiệm chi phí, thời gian trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; là công cụ, đòn bẩy quyết định thúc đẩy công tác cải cách hành chính của thành phố. Cùng với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, Hà Nội cũng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách của đô thị, tạo nên các thành tố để xây dựng thành phố thông minh, trong đó dành ưu tiên cho xây dựng các hệ thống thông minh trong một số lĩnh vực “nóng” như giao thông, du lịch, y tế, môi trường,…

- Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng... Trên cơ sở các dữ liệu của các ngành nêu trên, thành phố từng bước triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở tích hợp được cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, một cửa điện tử, khiếu nại, tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư công, địa chính, các cơ sở khám, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề, các cơ sở giáo dục, dịch vụ giáo dục,... tại cổng dữ liệu Thành phố https://data.hochiminhcity.gov.vn. Qua đó, diện mạo đô thị thông minh dần hình thành và ngày một rõ nét trong toàn thành phố.

TP.HCM đang triển khai 4 nhiệm vụ lớn liên quan đến các vấn đề chung của các Sở ban ngành, quận huyện, đó là: (1) Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở; (2) Xây dựng Trung tâm điều hành ĐTTM; (3) Xây dựng Trung tâm dự báo và mô phỏng kinh tế - xã hội; (4) Thành lập Trung tâm an toàn thông tin. (Tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, để có cơ chế chính sách đãi ngộ xứng đáng cho các chuyên gia giỏi). Bên cạnh 4 Trung tâm nêu trên, mỗi Sở, ban, ngành sẽ thực hiện các dự án, trong đó có các ứng dụng chuyên ngành, tuy nhiên phần dữ liệu và dịch vụ phải được “kết nối theo cả chiều ngang”, tránh tình trạng “cát cứ dữ liệu”.  TP.HCM chọn 3 đơn vị thí điểm xây dựng ĐTTM là: quận 1 (nội thành), quận 12 (ven đô) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đề án của TP.HCM đưa ra tầm nhìn đến 2025.

- Thái Nguyên hoàn thành trung tâm điều hành IOC và ứng dụng C-Thai Nguyen cho công dân, 100% Dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện cấp 4, với hơn 1.300 dịch vụ được cung cấp. Hay, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) chỉ 8 tháng đã hoàn thành IOC với 09 phân hệ quan trọng.

- Lâm Đồng đã triển khai với đầy đủ một hệ sinh thái du lịch thông minh từ: Cổng thông tin du lịch; bản đồ du lịch, mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin; hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; hệ thống quản lý lưu trú; hệ thống tích hợp, phân tích số liệu, kho dữ liệu.

- TP Cần Thơ năm 2022 triển khai xây dựng Trung tâm điều hành ĐTTM và triển khai một số lĩnh vực ưu tiên như: giao thông thông minh, giám sát môi trường, an ninh trật tự, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh... kế hoạch năm 2023 - 2025 sẽ mở rộng triển khai đô thị thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị thông minh.

3.2. Lý do xây dựng tiêu chuẩn

Đô thị thông minh (Smart City) là một đô thị tiên tiến, sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các phương tiện/công cụ khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả của các hoạt động và các dịch vụ đô thị, tăng tính cạnh tranh, đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại và tương lai trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Tiêu chuẩn khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh cải thiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các thực thể khác nhau trong đô thị thông minh, khai thác toàn diện các tiềm năng của dữ liệu trong các đô thị thông minh, và mục tiêu cuối cùng là xây dựng các đô thị tốt hơn và thông minh hơn. Khung dữ liệu mở mô tả khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh, phân tích các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh, xác định các pha chính, vai trò cơ bản và các hoạt động của dữ liệu mở trong đô thị thông minh và mô tả khung và các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong đô thị thông minh. Do vậy, tiêu chuẩn quốc gia “Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh” sẽ đáp ứng được các yêu cầu phục vụ cho việc phát triển đô thị thông minh và chuẩn hoá đô thị thông minh ở nước ta.

3.3. Thu thập, phân tích tài liệu

* Khuyến nghị ITU-T Y.4200:2018 Requirements for interoperability of smart city platforms 
Khuyến nghị ITU-T Y.4200 định nghĩa các yêu cầu đối với việc liên thông nền tảng đô thị thông minh (SCP) và các điểm tham chiếu của nó để đảm bảo chức năng chính xác của các dịch vụ đô thị. SCP cung cấp các dịch vụ cho đô thị thông minh. Việc liên thông giữa các SCPs cho phép tăng số lượng các dịch vụ được cung cấp và chất lượng của dịch vụ. Nó cho phép cung cấp các dịch vụ tốt hơn tới công dân, và đồng thời đảm bảo hiệu quả cực đại, tính quy mô và tích hợp đơn giản. Bằng cách cho phép liên thông với các nền tảng khác SCP cũng khuyến khích sự phát triển kinh tế địa phương thông qua sự phát triển và cạnh tranh. Khuyến nghị này bao gồm các mục:

· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Các định nghĩa

· Các chữ và cụm từ viết tắt

· Sự phát triển từ các nền tảng đô thị tới các đô thị thông minh và các nền tảng cộng đồng

· Các điểm tham chiếu cho liên thông SCP với các nhà cung cấp bên ngoài

· Các yêu cầu liên thông các nền tảng đô thị thông minh

· Phụ lục I: Các dịch vụ và các ứng dụng

· Phụ lục II: Các ví dụ tương tác giữa SCP và các hệ thống khác

* Khuyến nghị ITU-T Y.4472:2020 Open data application programming interfaces (APIs) for IoT data in smart cities and communities
Khuyến nghị này đề xuất các API mở và có thể tương tác để trao đổi dữ liệu mở an toàn, khi phù hợp, cũng như cho khả năng tương tác dữ liệu IoT cho các đô thị thông minh. Khuyến nghị này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Các định nghĩa

· Các chữ và cụm từ viết tắt
· Các quy ước
· Các xem xét tổng quát về API mở cho dữ liệu IoT trong các đô thị thông minh và cộng đồng

· Các yêu cầu về các API mở cho dữ liệu IoT
· Các điểm liên thông
· Phụ lục I: Chỉ dẫn cho thực hiện  API mở
* Khuyến nghị ITU-T Y.4560: Blockchain-based data exchange and sharing for supporting Internet of things and smart cities and communities
Khuyến nghị này cung cấp các mô tả về trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain trong Internet vạn vật (IoT) và miền ứng dụng các đô thị thông minh và cộng đồng (SC&C). 
Phạm vi của Khuyến nghị này bao gồm: 
- Tổng quan về blockchain trong trao đổi và chia sẻ dữ liệu, 
- Yêu cầu đối với việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain, 
- Các mô hình chức năng của việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain, 
- Nền tảng trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain, 
- Các chế độ triển khai để trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain.
Khuyến nghị này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn
· Các thuật ngữ và định nghĩa
· Quy ước
· Tổng quan blockchain trong trao đổi và chia sẻ dữ liệu
· Các yêu cầu đối với trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain
· Mô hình chức năng của trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain
· Nền tảng trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain
· Các chế độ triển khai cho trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain
· Phụ lục A Các phương pháp trao đổi và chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain
* Tiêu chuẩn ISO 37110:2022 Sustainable cities and communities — Management requirements and recommendations for open data for smart cities and communities — Overview and general principles
Tiêu chuẩn này cung cấp tổng quan và các nguyên tắc chung, bao gồm các yêu cầu và khuyến nghị, để quản lý dữ liệu mở cho các đô thị và cộng đồng bền vững. Nó được dùng làm tài liệu cơ sở cho các tiêu chuẩn khung quản lý dữ liệu mở. Tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn
· Các thuật ngữ và định nghĩa
· Tổng quan về dữ liệu mở
· Quản lý dữ liệu mở
* Khuyến nghị ITU-T Y.4461:2020 Framework of open data in smart cities

Khuyến nghị ITU-T Y.4461 định nghĩa khung dữ liệu mở trong các đô thị thông minh. Nó làm sáng tỏ khái niệm dữ liệu mở trong các đô thị thông minh, phân tích các lợi ích của dữ liệu mở trong các đô thị thông minh, xác định các pha chính, các vai trò chính và các hoạt động của dữ liệu mở trong các đô thị thông minh và mô tả khung và các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong các đô thị thông minh. Các trường hợp sử dụng cũng được cung cấp ở phụ lục tham khảo. Khuyến nghị này bao gồm các phần sau:
· Phạm vi áp dụng

· Các tài liệu viện dẫn

· Các định nghĩa

· Các chữ và cụm từ viết tắt

· Khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các pha chính của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các vai trò chính và các hoạt động trong dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

· Phụ lục I: Các trường hợp sử dụng dữ liệu mở trong đô thị thông minh

Nhận xét:


Khuyến nghị ITU-T Y.4461:2020 “Framework of open data in smart cities” – “Khung dữ liệu mở trong đô thị thông” là tài liệu tiêu chuẩn quốc tế của ITU-T đưa ra Khung dữ liệu mở trong đô thị thông, được chấp nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Liên minh viễn thông quốc tế ITU-T là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Khuyến nghị khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh cải thiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các thực thể khác nhau trong đô thị thông minh, khai thác toàn diện các tiềm năng của dữ liệu trong các đô thị thông minh, và mục tiêu cuối cùng là xây dựng các đô thị tốt hơn và thông minh hơn. Khung dữ liệu mở mô tả khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh, phân tích các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh, xác định các pha chính, vai trò cơ bản và các hoạt động của dữ liệu mở trong đô thị thông minh và mô tả khung và các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong đô thị thông minh. Khuyến nghị này được chấp nhận và áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Tây Ban Nha, Australia, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông,…

Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2021 cũng đã xây dựng “Hướng dẫn về trao đổi và chia sẻ dữ liệu hạ tầng trong đô thị thông minh”, trong đó có đề cập đến vấn đề tiêu chuẩn hóa liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh như sau: Khung tiêu chuẩn để hỗ trợ việc hợp tác về trao đổi và chia sẻ dữ liệu cần bao gồm các giao diện, hướng dẫn xử lý, tích hợp, các biện pháp đánh giá tác động dựa trên quy mô đối với từng khu vực và tổ chức trong đô thị. Theo đó, có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn dữ liệu đô thị thông minh; các tiêu chuẩn về các giao diện khác; đồng thời, có thể tham khảo kinh nghiệm của một số tổ chức tiêu chuẩn hóa hoặc quốc gia có điều kiện tương đồng.

Vì vậy, khi xây dựng TCQG hoặc QCQG về khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh cần phải sử dụng tài liệu tiêu chuẩn quốc tế ITU-T Y.4461:2020. Hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam quy định vấn đề này.

3.4. Sở cứ chính trong việc lựa chọn tài liệu tham chiếu
Qua việc thu thập, phân tích tài liệu, nhóm thực hiện đề tài quyết định chọn tài liệu khuyến nghị quốc tế ITU-T Y.4461:2020 “Framework of open data in smart cities” – “Khung dữ liệu mở trong đô thị thông” do tổ chức ITU-T xây dựng và ban hành làm sở cứ chính để xây dựng tiêu chuẩn với lý do:
· ITU-T là tổ chức tiêu chuẩn hóa nổi tiếng uy tín trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

· Nội dung của tài liệu này đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về nội dung đã đăng ký trong bản đề cương.

· Nội dung của ITU-T Y.4461:2020 “Framework of open data in smart cities” cung cấp đầy đủ, chi tiết nội dung về Khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh; Các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh; Các pha chính của dữ liệu mở trong đô thị thông minh; Các vai trò chính và các hoạt động trong dữ liệu mở trong đô thị thông minh; Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh; Các yêu cầu tổng quát của dữ liệu mở trong đô thị thông minh, do đó đáp ứng được mục tiêu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về khung dữ liệu mở trong đô thị thông ở Việt Nam.

4. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh
4.1. Hình thức xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia

Yêu cầu chung của một bộ Tiêu chuẩn quốc gia là cần đảm bảo các yêu cầu thiết yếu và phải có tính khả thi. Vì vậy, xây dựng “Tiêu chuẩn quốc gia về khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh” dựa trên cơ sở chấp thuận tài liệu tiêu chuẩn quốc tế ITU-T Y.4461:2020 “Framework of open data in smart cities” theo hình thức biên dịch có hiệu chỉnh, bố cục lại các đề mục và lựa chọn nội dung phù hợp với quy định xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. Nội dung của tiêu chuẩn quốc tế được chuyển thành nội dung của Tiêu chuẩn theo hình thức biên soạn lại, phù hợp với Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22/11/2019 của BTTTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Hình thức cấu trúc trình bày nội dung dự thảo tiêu chuẩn có thay đổi so với tiêu chuẩn gốc nhằm đảm bảo quy định xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam. Các thay đổi đưa ra trong Bảng 4.1, mục 4.3.

4.2. Nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia

Nội dung dự thảo “Tiêu chuẩn quốc gia về khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh” bao gồm các phần sau:  

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn 

3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

4. Khái niệm dữ liệu mở trong đô thị thông minh

5. Các lợi ích của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

6. Các giai đoạn chính của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

7. Các vai trò chính và các hoạt động dữ liệu mở trong đô thị thông minh

8. Khung dữ liệu mở trong đô thị thông minh

9. Các yêu cầu chung của dữ liệu mở trong đô thị thông minh

Phụ lục A (Tham khảo) Các trường hợp sử dụng dữ liệu mở trong đô thị thông minh

4.3. Tham chiếu Dự thảo tiêu chuẩn và tài liệu chính

Bảng 4.1. Bảng đối chiếu nội dung Dự thảo tiêu chuẩn và tài liệu tham chiếu chính
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